
ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số:              /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày       tháng       năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua, khen thưởng 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 
phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành 
chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành 
chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT- VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 
hành chính;

Căn cứ Quyết định số 821/QĐ-BNV ngày 01 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc công bố bổ sung 02 thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua, khen thưởng 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2085/TTr-SNV ngày 05
tháng 9 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 02 thủ tục hành chính mới 
ban hành lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng.

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 



Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm soát TTHC (VP Chính phủ);
- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- Trung tâm GSĐHTM (IOC);
- Ban TĐKT TP;
- Lưu: VT, HCC, SNV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Quang Bửu



Phụ lục  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2025 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng) 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LIÊN THÔNG VỚI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG 
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1 

Xét tặng danh 

hiệu vinh dự 

Nhà nước “Bà 

mẹ Việt Nam 

anh hùng” 

 

1.014149.H17 

35 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận hồ sơ hợp 

lệ: 

- Cấp xã: 

Không quá 10 

ngày làm việc; 

- Cấp tỉnh: 

Không quá 15 

ngày làm việc; 

- Bộ Nội vụ: 

Không quá 10 

ngày làm việc. 

 

Trung 

tâm 

phục 

vụ 

hành 

chính 

công 

cấp 

xã 

Không 

có 

-  Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 

tháng 6 năm 2022; 

- Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 

tháng 6 năm 2025 của Chính phủ Quy 

định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh 

vực thi đua, khen thưởng; quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen thưởng; 

- Quyết định số 821/QĐ-BNV ngày 

01/8/2025 của Bộ Nội vụ về Công bố bổ 

sung 02 thủ tục hành chính lĩnh vực Thi 

đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; 

- Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 

22/5/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy 

Bộ Nội 

vụ; Chủ 

tịch 

UBND 

thành 

phố; Chủ 

tịch 

UBND 

cấp xã 

Chủ 

tịch 

nước 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-56-2013-ND-CP-huong-dan-Phap-lenh-danh-hieu-Ba-me-Viet-Nam-189386.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-danh-hieu-vinh-du-Nha-nuoc-Ba-me-Viet-Nam-anh-hung-1994-36-L-CTN-38868.aspx


TT 

Tên thủ tục  

hành chính 

 

 

 

Mã TTHC Thời hạn giải 
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Địa 

điểm 
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hiện 

Phí, lệ 

phí  
Căn cứ pháp lý 

 

 

Cơ quan 

thực 

hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi 

chú 

định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ 

Việt Nam anh hùng”. 

- Nghị định số 83/2025/NĐ-CP ngày 

02/4/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 

số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu 

vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh 

hùng”; 

- Thông tư số 03/2014/TTLT-BNV-

BQP-BLĐTBXH ngày 10/10/2014 của 

Bộ trưởng các Bộ: Nội vụ, Quốc phòng, 

Lao động - Thương binh và Xã hội hướng 

dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 

số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu 

vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh 

hùng”. 

2 

Xét truy tặng 

danh hiệu vinh 

dự Nhà nước 

1.014150.H17 

35 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận hồ sơ hợp 

lệ: 

Trung 

tâm 

phục 

vụ 

 

-  Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 

tháng 6 năm 2022; 

- Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

Bộ Nội 

vụ; Chủ 

tịch 

UBND 

Chủ 

tịch 

nước 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-danh-hieu-vinh-du-Nha-nuoc-Ba-me-Viet-Nam-anh-hung-1994-36-L-CTN-38868.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-danh-hieu-vinh-du-Nha-nuoc-Ba-me-Viet-Nam-anh-hung-1994-36-L-CTN-38868.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-83-2025-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-56-2013-ND-CP-369119.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-56-2013-ND-CP-huong-dan-Phap-lenh-danh-hieu-Ba-me-Viet-Nam-189386.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-danh-hieu-vinh-du-Nha-nuoc-Ba-me-Viet-Nam-anh-hung-1994-36-L-CTN-38868.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-danh-hieu-vinh-du-Nha-nuoc-Ba-me-Viet-Nam-anh-hung-1994-36-L-CTN-38868.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-danh-hieu-vinh-du-Nha-nuoc-Ba-me-Viet-Nam-anh-hung-1994-36-L-CTN-38868.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-56-2013-ND-CP-huong-dan-Phap-lenh-danh-hieu-Ba-me-Viet-Nam-189386.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-danh-hieu-vinh-du-Nha-nuoc-Ba-me-Viet-Nam-anh-hung-1994-36-L-CTN-38868.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-danh-hieu-vinh-du-Nha-nuoc-Ba-me-Viet-Nam-anh-hung-1994-36-L-CTN-38868.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-danh-hieu-vinh-du-Nha-nuoc-Ba-me-Viet-Nam-anh-hung-1994-36-L-CTN-38868.aspx


TT 
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Căn cứ pháp lý 
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thực 

hiện 
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quyết 

định 

Ghi 

chú 

“Bà mẹ Việt 

Nam anh hùng” 

 

 

- Cấp xã: 

Không quá 10 

ngày làm việc; 

- Cấp tỉnh: 

Không quá 15 

ngày làm việc; 

- Bộ Nội vụ: 

Không quá 10 

ngày làm việc. 

 

hành 

chính 

công 

cấp 

xã 

Quy định về phân cấp, phân quyền trong 

lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen thưởng; 

- Quyết định số 821/QĐ-BNV ngày 

01/8/2025 của Bộ Nội vụ về Công bố bổ 

sung 02 thủ tục hành chính lĩnh vực Thi 

đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; 

- Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 

22/5/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy 

định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ 

Việt Nam anh hùng”; 

- Nghị định số 83/2025/NĐ-CP ngày 

02/4/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 

số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu 

vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh 

hùng”; 

- Thông tư số 03/2014/TTLT-BNV-

BQP-BLĐTBXH ngày 10/10/2014 của 

Bộ trưởng các Bộ: Nội vụ, Quốc phòng, 

thành 

phố; Chủ 

tịch 

UBND 

cấp xã 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-56-2013-ND-CP-huong-dan-Phap-lenh-danh-hieu-Ba-me-Viet-Nam-189386.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-danh-hieu-vinh-du-Nha-nuoc-Ba-me-Viet-Nam-anh-hung-1994-36-L-CTN-38868.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-danh-hieu-vinh-du-Nha-nuoc-Ba-me-Viet-Nam-anh-hung-1994-36-L-CTN-38868.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-danh-hieu-vinh-du-Nha-nuoc-Ba-me-Viet-Nam-anh-hung-1994-36-L-CTN-38868.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-83-2025-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-56-2013-ND-CP-369119.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-56-2013-ND-CP-huong-dan-Phap-lenh-danh-hieu-Ba-me-Viet-Nam-189386.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-danh-hieu-vinh-du-Nha-nuoc-Ba-me-Viet-Nam-anh-hung-1994-36-L-CTN-38868.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-danh-hieu-vinh-du-Nha-nuoc-Ba-me-Viet-Nam-anh-hung-1994-36-L-CTN-38868.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-danh-hieu-vinh-du-Nha-nuoc-Ba-me-Viet-Nam-anh-hung-1994-36-L-CTN-38868.aspx
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Mã TTHC Thời hạn giải 
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Địa 
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thực 
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Phí, lệ 

phí  
Căn cứ pháp lý 

 

 

Cơ quan 

thực 

hiện 

Cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định 

Ghi 

chú 

Lao động - Thương binh và Xã hội hướng 

dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 

số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu 

vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh 

hùng”. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-56-2013-ND-CP-huong-dan-Phap-lenh-danh-hieu-Ba-me-Viet-Nam-189386.aspx
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-danh-hieu-vinh-du-Nha-nuoc-Ba-me-Viet-Nam-anh-hung-1994-36-L-CTN-38868.aspx



